
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 141/2022/HS-PT 

Ngày: 12-8-2022 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh Phc 
       

NHÂN DA 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử Phc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn.
 

Các Thẩm phán:   

+ Bà Phạm Thị Hồng Vân; 

+ Bà Dương Thúy Hằng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Bích, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Hoàng Việt, Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử 

Phc thẩm công khai vụ án hình sự Phc thẩm thụ lý số: 132/2022/TLPT-HS ngày 

18 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Phan Văn Ph cùng đồng phạm; do có kháng 

cáo của bị cáo Phan Văn Ph đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST 

ngày 14 tháng 6 năm 2022, của Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Phan Văn Ph, sinh năm 1990; tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký nhân khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp BV, xã PTr, huyện GD, tỉnh Tây Ninh; nghề 

nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn C (chết) và bà Lê Thị D, sinh 

năm 1966; vợ: Nguyễn Thị ThA H, sinh năm 1994 (đã ly hôn); con: Có 01 

người sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không có. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 20-01-2022 cho đến nay. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào hồi 20 giờ 00 Pht ngày 19-01-2022, một người đàn ông tên T (không 

rõ lai lịch) điện thoại thuê Ph điều khiển xe ô tô hiệu Kia Cerato Biển số 62A-

156.67 để vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập về Thành phố Hồ Chí Minh với 

giá 400.000 đồng/chuyến, đồng thời Tài kêu Ph liên lạc với Nguyễn Đức Trần A 

(M) cùng đi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập, Tài trả cho Trần A 300.000 
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đồng/chuyến, mục đích để Ph hướng dẫn đường đi, cách thức vận chuyển thuốc 

lá cho Nguyễn Đức Trần A, để sau này Nguyễn Đức Trần A có thể đi một mình 

vận chuyển thuốc lá, Ph đồng ý. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Ph đến gần khu 

vực chợ PTh thuộc ấp PhH, xã PTh, huyện GD, tỉnh Tây Ninh gặp Tài nhận xe ô 

tô, sau đó Ph điều khiển xe đến khu vực ngã tư Xóm Bắp thuộc khu phố ThA 

Bình B, thị trấn GD, huyện GD, tỉnh Tây Ninh đón Nguyễn Đức Trần A. 

Khoảng 01 giờ 30 Pht ngày 20-01-2022, Ph điều khiển xe ô tô chở Trần A đến 

khu vực tỉnh Long An, tại đây có 03 người đàn ông (không rõ lai lịch) điều 

khiển xe mô tô không biển số chở theo 09 thùng giấy carton, bên trong chứa 

4.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập đến giao cho Ph và Trần A. Sau khi nhận 

thuốc xong, Ph điều khiển xe chở Trần A đi trên Quốc lộ 22A về Thành phố Hồ 

Chí Minh, khi đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện BC, tỉnh Tây Ninh thì 

bị bắt quả tang.  

Vật chứng thu giữ theo biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 20-01-

2022 gồm: 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.500 bao nhãn hiệu Raison Ice 

Café, 1.500 bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 1.500 bao nhãn hiệu Blend 

No.555); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 031484, mang tên Lê Văn Th, 

Biển số 62A-156.67 (bản phô tô); 01 căn cước công dân số 072090005586, 

mang tên Phan Văn Ph (bản gốc); 01 giấy chứng minh nhân dân số: 205667804 

mang tên Nguyễn Đức Trần A (bản gốc); 01 giấy phép lái xe hạng D số 

720099004656 mang tên Phan Văn Ph (bản gốc); 01 giấy phép lái xe hạng C số 

790182073449 mang tên Nguyễn Đức Trần A (bản gốc); 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEL 1: 351639348570870, số IMEL 2: 

351639349570879, bên trong điện thoại có gắn sim số thuê bao 0987116520 (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, số IMEL: 

351876/02/89806/8, bên trong điện thoại có gắn sim số thuê bao 0978732258 

(đã qua sử dụng); 09 thùng giấy Carton, đã qua sử dụng. 

Kết luận giám định số 181/KL-KTHS ngày 16/4/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Số khung, số máy xe ô tô hiệu Kia 

Cerato biển số 62A-156.67 không bị đục sửa. 

Về nguồn gốc xe ô tô Biển số 62A-156.67 thuộc sở hữu hợp pháp của anh 

Lê Văn Th. Ngày 01-6-2021, anh Lê Văn Th ký hợp đồng cho Trần Hoàng 

Thịnh thuê xe với giá 5.000.000 đồng/tháng, thời hạn 01 năm. Anh Th không 

biết việc Phan Văn Ph, Nguyễn Đức Trần A sử dụng xe ô tô này thực hiện hành 

vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô Biển số 62A-156.67 cho anh Lê 

Văn Th (BL 134). 

Kết luận giám định số 169/KL-KTHS ngày 01/02/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: 01 giấy phép lái xe hạng D số 

720099004656 mang tên Phan Văn Ph và 01 giấy phép lái xe hạng C số 

790182073449 mang tên Nguyễn Đức Trần A là giấy phép lái xe thật. 

Phan Văn Ph, Nguyễn Đức Trần A không có tài sản nên Công an huyện 

BC, tỉnh Tây Ninh không kê biên tài sản. 
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Đối với người đàn ông tên Tài do không rõ họ tên, địa chỉ nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện BC chưa làm việc được, khi nào làm rõ xử lý 

sau.  

Qua quá trình điều tra, các bị cáo Phan Văn Ph, Nguyễn Đức Trần A đã 

khai nhận hành vi phạm tội của mình, cùng vật chứng bị thu giữ như nội dung 

bản Cáo trạng đã nêu. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2022/HS-ST ngày 14-6-2022 của 

Toà án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh đã quyết định: 

1. Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố các bị cáo Phan Văn Ph, Nguyễn Đức Trần A phạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm”. 

1.1 Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Phan Văn Ph 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

1.2 Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Đức Trần A (tên gọi khác: Minh) 02 (hai) năm 6 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 28-6-2022, bị cáo Phan Văn Ph có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ 

hình phạt; với lý do bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu; ăn năng 

hối cải; bị cáo là lao động duy nhất trong giá đình, đang nuôi con nhỏ; có cậu là 

liệt sĩ.  

Tại phiên tòa các bị cáo Ph giữ nguyên yêu cầu kháng cáo;  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu 

quan điểm về vụ án:  

Về tố tụng: Xét các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ 

quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm, Phc thẩm đều được thực hiện đúng với 

trình tự tố tụng theo luật định, hợp pháp.  

Về nội dung: Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phan Văn Ph 03 (ba) năm tù 

về tội “Vận chuyển hàng cấm” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy 

định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo Phan Văn Ph; giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Về tố tụng: Xét các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và 

cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp. Tại phiên tòa Phc 

thẩm, bị cáo Phan Văn Ph xác nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ 

án tại cấp sơ thẩm, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm.  

[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo Ph tại phiên tòa phù hợp với tài liệu, 

cứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nên có cơ sở xác định:  

Khoảng 01 giờ 30 Pht ngày 20-01-2022, bị cáo Ph điều khiển xe ô tô hiệu 

Kia Cerato Biển số 62A-156.67 cùng bị cáo A nhận vận chuyển thuê 4.500 bao 

thuốc lá điếu ngoại nhập thuê cho một người đàn ông tên T (không rõ lai lịch) đi 

trên Quốc lộ 22A về Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khu vực ấp Voi, xã An 

Thạnh, huyện BC, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt quả tang.  

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Phan Văn Ph về tội “Vận chuyển hàng 

cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật; không oan.  

[3] Hành vi của bị cáo Ph là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự 

quản lý kinh tế của nhà nước mà cụ thể là trật tự quản lý việc buôn bán hàng 

cấm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình 

là hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm, thấy trước hậu quả xảy ra và mong muốn 

hậu quả xảy ra với mục đích thu lợi bất chính từ hành vi của mình. Do đó, cần 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa tội phạm.  

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Ph, thấy rằng: Khi quyết định hình phạt Tòa 

án cấp sơ thẩm có xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

Ph đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm b khoản 3 Điều 

191 của Bộ luật Hình sự. Tại cấp Phc thẩm, bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ 

mới: có cậu là Liệt sĩ thuộc tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự, nhưng xét thấy cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Ph 03 (ba) tù là 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, không 

nặng; do đó không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Ph.  

[5] Từ những phân tích nêu trên, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Phan Văn Ph; chấp nhận lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa; 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[6] Về án phí: Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Ph nên bị 

cáo Ph phải chịu tiền án phí hình sự Phúc thẩm. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Ph;  

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST ngày 14-6-2022 

của Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh.  

2. Tuyên bố bị cáo Phan Văn Ph, phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Phan Văn Ph 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

3. Án phí hình sự Phc thẩm:  

Bị cáo Phan Văn Ph phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án phí 

hình sự Phc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Phc 

thẩm. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- VKSND. Tỉnh Tây Ninh; 

- TAND huyện BC;  

- Công an huyện  BC; 

- Chi cục THADS H.  BC; 

- Phòng lý lịch STP. Tỉnh Tây Ninh; 

- Phòng KTNV. TATTN; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu tập án THS.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

  Nguyễn Quốc Tuấn 


